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LỜI NÓI ĐẦU

Việc Việt Nam gia nhập WTO và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế đã mở 
ra cho các doanh nghiệp Việt Nam cơ hội lớn để xâm nhập những thị trường mới, 
rộng lớn và hấp dẫn, đặc biệt là thị trường Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đồng thời 

cũng là thị trường đầy rủi ro, với các loại rào cản khác nhau, trong đó đặc biệt đáng chú ý là các 
biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp (đối kháng). Theo thống kê của WTO, Hoa Kỳ nằm 
trong nhóm các nước sử dụng nhiều nhất hai công cụ này đối với hàng hóa nước ngoài nhập khẩu.

Đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam, kiện chống bán phá giá hay chống trợ cấp ở thị trường 
này không chỉ còn là nguy cơ. Tính từ vụ điều tra chống bán phá giá đầu tiên của Hoa Kỳ đối với 
hàng hóa Việt Nam năm 2001, đến nay chúng ta đã vướng phải nhiều vụ điều tra chống bán phá 
giá ở Hoa Kỳ, trong đó có những vụ rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp xuất 
khẩu, nhà cung cấp và người lao động như vụ điều tra chống bán phá giá cá tra-basa filet đông 
lạnh năm 2001 và vụ tôm nước ấm đông lạnh năm 2003. Năm 2009, lần đầu tiên hàng hóa Việt 
Nam bị kiện chống trợ cấp và cũng là do Hoa Kỳ khởi xướng (vụ kiện chống trợ cấp đối với túi 
nhựa PE năm 2009). 

Rõ ràng là các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp là một thách thức của tự do hoá 
thương mại nói chung và là một thực tế khó phủ nhận ở thị trường Hoa Kỳ nói riêng. Tính công 
bằng, hợp lý của các kết quả điều tra và các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp là câu 
chuyện dài, gây nhiều tranh cãi và là công việc của các nhà làm luật là chủ yếu. Trước mắt, các 
doanh nghiệp vẫn phải chấp nhận “sống chung” với nguy cơ kiện chống bán phá giá, kiện chống 
trợ cấp khi xuất khẩu sang thị trường này. Và vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cần được trang bị 
những kiến thức cơ bản về lĩnh vực này cũng như các kinh nghiệm thực tiễn cần thiết để chủ động 
đối phó khi cần thiết và có kế hoạch sản xuất, xuất khẩu phù hợp. 

Với sự hỗ trợ của Chương trình Hỗ trợ cạnh tranh toàn cầu cho Doanh nghiệp Việt Nam 
(GCF – DANIDA), Hội đồng tư vấn về các biện pháp phòng vệ thương mại (TRC) của Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xin trân trọng giới thiệu cuốn sách “Cẩm nang kháng kiện 
chống bán phá giá – chống trợ cấp tại Hoa Kỳ”, cuốn sách đầu tiên tại Việt Nam giới thiệu một 
cách tương đối đầy đủ những qui định hiện hành cũng như những bài học kinh nghiệm và kỹ năng 
cần thiết cho các doanh nghiệp và hiệp hội xuất khẩu để kháng kiện trong các vụ điều tra chống 
bán phá giá, chống trợ cấp của Hoa Kỳ.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Bà Đinh Thị Mỹ Loan – Chủ tịch Hội đồng tư vấn về các 
biện pháp phòng vệ thương mại VCCI (TRC), Ông Nguyễn Minh Chí - Chủ tịch Trung tâm Trọng 
tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), Bà Nguyễn Chi Mai - Trưởng Ban về phòng vệ thương mại – Cục 
Quản lý Cạnh tranh Bộ Công thương (VCA) - thành viên TRC và Bà Đinh Ánh Tuyết – Luật sư 
Công ty IDVN đã có những ý kiến đóng góp quý báu để hoàn thiện cuốn sách này.

Với những thông tin pháp lý và thực tiễn thiết thực, được trình bày rõ ràng, dễ hiểu, thuận 
tiện khi tra cứu và tham khảo, hy vọng đây sẽ là một cẩm nang hữu ích cho các doanh nghiệp, các 
Hiệp hội ngành hàng, các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu và đông đảo bạn đọc./

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN VỀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI
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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

ADA:  Hiệp định về chống bán phá giá của WTO 
(Anti-dumping Agreement)

Giá XK:  Giá xuất khẩu 
(Export price)

Giá TT:  Giá thông thường 
(Normal value)

DOC: Bộ Thương mại Hoa Kỳ 
(US Department of Commerce)

ITC:  Uỷ ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ 
(US International Trade Commission)

CIT: Tòa án Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ 
(US Court of International Trade)
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